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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D17_MAR02 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

1 DH71701966 Lê Thị Mỹ Duyên 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71700089 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 

3 DH71705222 Lưu Chí Điệp 

4 DH71702201 Nguyễn Thị Trúc Giang 

5 DH71704891 Trần Nhựt Huỳnh Giao 

6 DH71700641 Nguyễn Thị Ngân Hà 

7 DH71702404 Lâm Nhật Hào 

8 DH71701451 Lâm Thanh Hiền 

9 DH71701672 Huỳnh Khánh Hùng 2.5   

10 DH71701199 Lê Thị Ngọc Huyền 
Không nộp hồ sơ 

11 DH71701496 Dương Thảo Huỳnh 

12 DH71701713 Nguyễn Thị Kim Hương 1   

13 DH71700677 Nguyễn Đăng Khoa 

Không nộp hồ sơ 

14 DH71704926 Nguyễn Trung Kiên 

15 DH71704932 Nguyễn Thị Thanh Lan 

16 DH71703636 Lê Nhật Linh 

17 DH71700517 Nguyễn Thị Hải Linh 

18 DH71701656 Nguyễn Võ Khánh Linh 4   

19 DH71701444 Trần Thị Phương Linh 

Không nộp hồ sơ 

20 DH71700708 Tăng Thành Lộc 

21 DH71701621 Bùi Thị Lý 

22 DH71701979 Trần Ngọc Mai 

23 DH71702414 Lê Anh Minh 

24 DH71702405 Lương Thiện My 

25 DH71701409 Lâm Gia Mỹ 15   

26 DH71701026 Huỳnh Lê Huy Nam Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không công 

nhận 

27 DH71703774 Nguyễn Thị Bích Ngân 

Không nộp hồ sơ 

28 DH71701644 Nguyễn Thị Thanh Ngân 

29 DH71701478 Đào Đức Nhân 

30 DH71701963 Nguyễn Trọng Nhân 

31 DH71701159 Bùi Thị ý Nhi 

32 DH71701143 Bùi Thị Yến Nhi 2.5   

33 DH71700389 Phan Lê Quỳnh Như 2.5   

34 DH71704859 Ôn Vĩnh Phong 

Không nộp hồ sơ 

35 DH71701432 Lê Thị Ngọc Phượng 

36 DH71702152 Nguyễn Hồng Sơn 

37 DH71701746 Bùi Tuấn Tài 

38 DH71701961 Lê Bửu Tài 

39 DH71702166 Nguyễn Phan Thành Tấn 

40 DH71700481 Trần Thị Thảo 6   

41 DH71702220 Đoàn Ngọc Thuận Không nộp hồ sơ 

42 DH71700197 Phan Thị Hồng Tiên 4   

43 DH71702097 Nguyễn Thị Trang 2   

44 DH71704442 Huỳnh Ngọc Anh Tuấn 

Không nộp hồ sơ 

45 DH71701077 Nguyễn Kiều Tuấn 

46 DH71701702 Phạm Bách Tùng 

47 DH71701380 Nguyễn Ngọc Phượng Uyên 

48 DH71702394 Nguyễn Tuấn Vỹ 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


